
 
 
 

                 Học sinh (tên họ / student's full name) : 
1. Tạm phỏng đoán theo trình độ và tuổi 
 

Chưa biết đọc hay viết tiếng Mỹ, tuổi khoảng từ 6 tuổi nên vào lớp 1A 
Đang học lớp 1 trường Mỹ, tuổi khoảng từ 6 đến 7 
    Chưa từng học tiếng Việt nên vào lớp 1B 
    Đã từng học tiếng Việt ở nhà,  biết đọc ta, tà, có, cò nên vào lớp 2A 
    Đã học lớp 1A hay 1B, biết đọc ta, tà, có, cò nên vào lớp 2A 
Đã học xong lớp 1 trường Mỹ, tuổi khoảng từ 7 đến  8 
    Chưa từng học tiếng Việt nên vào lớp 1B 
    Đã từng học tiếng Việt ở nhà, biết đọc ta, tà, có, cò nên vào lớp 2A 
    Ở nhà nói tiếng Việt nhiều nhưng không biết viết tiếng Việt nên vào lớp 2B 
Tuổi khoảng từ  9 đến 12 
    Chưa từng học tiếng Việt nên vào lớp 2B 
    Ở nhà nói tiếng Việt nhiều nhưng không biết viết tiếng Việt nên vào lớp 3A 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 2, hoặc Đọc và hiểu  Con bò, con chó, con nhện nên vào lớp 3A 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 3, hoặc Đọc và hiểu  Gấu và cọp ngủ yên trong sở  thú nên vào lớp 4A hoặc 3B 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 4, hoặc Đọc và hiểu  Khi chuông kêu phải chạy ra nên vào lớp 5A 
Tuổi khoảng từ 13 đến 18 
    Chưa từng học tiếng Việt nên vào lớp 2C 
    Ở nhà nói tiếng Việt nhiều nhưng không biết đọc và viết tiếng Việt nên vào lớp 3B 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 2, hoặc Đọc và hiểu  Con bò, con chó, con nhện nên vào lớp 3B 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 3, hoặc Đọc và hiểu  Gấu và cọp ngủ yên trong sở  thú nên vào lớp 4A 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 4, hoặc Đọc và hiểu  Khi chuông kêu phải chạy ra nên vào lớp 5A hoặc 4A 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 5, hoặc Đọc và hiểu  Con chó hoang bước buồn bã nên vào lớp 6A hoặc 5A 
    Đã từng học tiếng Việt VYEA cấp 6, hoặc Đọc và hiểu  Muốn so sánh cần phải có tiêu chuẩn 
    Làm phụ giáo chỉ học Tập Đọc (tùy khả năng), học đánh máy điện toán và tra tự điển Việt,  
        phải có mặt trong lớp ít nhất 20 tiếng, được cấp bằng Volunteers Service 

nên vào lớp 6A 
hoặc làm phụ giáo  

 
2. Đề nghị của Phụ Huynh 
           Tôi là phụ huynh của học sinh. Tôi muốn cho con tôi vào lớp ............. theo như phỏng đoán ở trên. Tôi đồng ý để con tôi 
thi xếp lớp và sau khi có kết quả sẽ bàn với cô giáo/thầy giáo để có thể chuyển lên hay xuống cấp  hay vào lớp khác.    
Đồng ý: (xin ký tên tắt ở đây): ........................  (Xin cho thêm ý kiến ở dưới):  

............................................................................................................................................................Ngày ........ Tháng........ 2004 
  (Khung dưới cho nhà trường – xin đừng điền vào) 

3. Kết Quả Thi Xếp Lớp .........................Ngày ......... Tháng ....... 2004 
 

4. Đề nghị của cô/ thầy giáo của lớp: Em nên vào lớp ..................Ngày ........ Tháng........ 2004 
 

5. Quyết định sau khi hội ý với phụ huynh: Em vào lớp ................... 
  

  Ký tên: Cô/Thầy ................................Ngày ........ Tháng........ 2004 
 

  Giám Học : Cô/Thầy ......................  Ngày ........ Tháng........ 2004
 

 

         HỘI GIÁO DỤC TRẺ EM VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN 
          VIETNAMESE YOUTH EDUCATIONAL ASSOCIATION OF WASHINGTON 

http://vyea.org 
 

 

          MẪU CHỌN LỚP – GRADE SELECTION FORM 


